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TỔNG CỤC HẢI QUAN
BỘ TÀI CHÍNH

NHẬP KHẨU HÀNG HÓA THEO KỲ

Từ ngày 16/02/2017 đến hết ngày 28/02/2017
Kỳ 2 tháng 2 năm 2017

Cục CNTT & Thống kê Hải quan
Biểu số 1N/TCHQ

Sơ bộ

Cộng dồn đến hết 
kỳ báo cáoĐVT

Số trong kỳ báo cáo
Nhóm/Mặt hàng chủ yếuSTT

LượngTrị giá (USD) Trị giá (USD)Lượng

28.232.461.7706.827.804.389USDTỔNG TRỊ GIÁ
16.734.497.5284.071.237.118USDTrong đó: Doanh nghiệp có vốn đầu tư 

trực tiếp nước ngoài
201.969.32551.880.177USD1 Hàng thủy sản
153.294.30135.762.963USD2 Sữa và sản phẩm sữa
164.022.68330.410.589USD3 Hàng rau quả
214.900.354100.83643.993.599Tấn4 Hạt điều 22.026
121.268.514596.09034.431.116Tấn5 Lúa mì 173.383
244.176.4761.184.92364.555.527Tấn6 Ngô 319.413

34.746.01376.89010.454.012Tấn7 Đậu tương 22.962
124.364.46817.146.159USD8 Dầu mỡ động thực vật

36.604.2508.331.588USD9 Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc
99.748.88929.772.355USD10 Chế phẩm thực phẩm khác

612.445.913171.309.977USD11 Thức ăn gia súc và nguyên liệu
36.167.47713.132.101USD12 Nguyên phụ liệu thuốc lá
60.752.757664.44619.730.997Tấn13 Quặng và khoáng sản khác 232.250

193.431.9741.599.41850.435.504Tấn14 Than đá 439.621
60.000.108140.249Tấn15 Dầu thô

904.367.8401.633.554223.134.240Tấn16 Xăng dầu các loại: 421.375
280.746.965456.29649.367.808Tấn 82.387- Xăng
392.081.997786.863114.730.053Tấn 225.408- Diesel

41.131.550120.10311.442.456Tấn 32.544- Mazut
141.164.901264.02444.265.240Tấn 81.037- Nhiên liệu bay
105.952.983193.24311.750.994Tấn17 Khí đốt hóa lỏng 18.933
108.330.09524.979.218USD18 Sản phẩm khác từ dầu mỏ
555.037.107142.974.382USD19 Hóa chất
597.866.733152.955.089USD20 Sản phẩm hóa chất

58.016.96514.947.776USD21 Nguyên phụ liệu dược phẩm
385.211.326103.013.663USD22 Dược phẩm
207.061.736773.80565.271.525Tấn23 Phân bón các loại: 225.347

27.214.084102.93517.402.090Tấn 63.948- Phân Ure
23.733.85866.9297.963.261Tấn 23.344- Phân NPK
58.788.040160.59717.113.307Tấn 45.003- Phân DAP
19.446.765163.8793.250.724Tấn 25.412- Phân SA
53.056.463210.13311.457.926Tấn 44.838- Phân Kali
88.477.72822.923.604USD24 Chất thơm, mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh

125.832.11628.887.637USD25 Thuốc trừ sâu và nguyên liệu
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1.032.958.909711.777263.531.425Tấn26 Chất dẻo nguyên liệu 181.033
706.259.310174.581.408USD27 Sản phẩm từ chất dẻo
165.472.73880.16835.271.815Tấn28 Cao su 15.993
111.189.31125.962.903USD29 Sản phẩm từ cao su
300.381.27272.371.046USD30 Gỗ và sản phẩm gỗ
239.069.606290.45459.994.242Tấn31 Giấy các loại 71.722

89.449.99521.941.174USD32 Sản phẩm từ giấy
370.622.214212.33573.755.030Tấn33 Bông các loại 41.622
249.274.349120.19963.150.187Tấn34 Xơ, sợi dệt các loại 31.402

1.351.869.651291.520.207USD35 Vải các loại
720.976.823177.302.556USD36 Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày
135.554.91429.438.455USD37 Thủy tinh và các sản phẩm từ thủy tinh

74.482.46021.947.646USD38 Đá quý, kim loại quý và sản phẩm
169.477.909627.94843.869.757Tấn39 Phế liệu sắt thép 156.381

1.492.884.4512.739.849379.034.162Tấn40 Sắt thép các loại: 672.560
29.932.44873.9268.927.235Tấn 19.838- Phôi thép

421.259.67692.034.876USD41 Sản phẩm từ sắt thép
788.702.671241.682185.701.303Tấn42 Kim loại thường khác: 52.672
342.060.81953.23087.030.265Tấn 13.253- Đồng
133.520.59142.885.864USD43 Sản phẩm từ kim loại thường khác

4.613.244.4371.097.568.075USD44 Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện
238.595.26871.030.672USD45 Hàng điện gia dụng và linh kiện

1.790.331.307434.971.700USD46 Điện thoại các loại và linh kiện
173.952.73340.517.053USD47 Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện

4.817.970.2701.156.282.879USD48 Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác
164.528.31542.437.707USD49 Dây điện và dây cáp điện
309.740.64715.27572.843.780Chiếc50 Ô tô nguyên chiếc các loại: 3.314
161.141.5859.60529.704.845Chiếc 1.722- Ô tô 9 chỗ ngồi trở xuống

4.034.046109305.163Chiếc 16- Ô tô trên 9 chỗ ngồi
104.242.3205.02126.672.828Chiếc 1.390- Ô tô vận tải
512.962.224125.171.052USD51 Linh kiện, phụ tùng ô tô

65.106.07912.971.531USD52 Xe máy và linh kiện, phụ tùng
127.078.06218.970.853USD53 Phương tiện vận tải khác và phụ tùng

1.371.497.447328.560.239USD54 Hàng hóa khác
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